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NGÀY GIỜ VÀ HUYỆT MỞ THEO PHÉP “TÝ NGỌ LƯU TRÚ”: Bảng 21 

Dùng để chữa những bệnh tăng giảm chứng theo ngày can. 

Bảng 21 - Bảng ngày giờ và huyệt mở theo phép “Tý ngọ lưu trú”: 

Ngày giờ Giáp Ất Bính Đinh Mậu 

Tý  Tiền cốc  Tam gian  

Uyển cốc 

Sửu Hành gian  Thái bạch 

Thái xung 

 Phục lưu 

Dần  Khâu như 

Hãm cốc 

 Côn lôn  

Mão Thần môn 

Thái khê 

Đại lăng 

 Kinh cừ  Khúc tuyền 

Thìn  Dương khê  Dương lăng 
tuyền 

Tý Thương khâu  Âm cốc  Nạp

Đại lăng 

Ngọ  Uỷ trung  Nạp 

Trung chử 

Lệ đoài 

Mùi Xích trạch  Nạp

Lao cung 

Thiếu xung  

Thân  Nạp

Dịch môn 

Thiếu trạch  Nhị gian 

Dậu Nạp 

Trung xung 

Đại đôn  Đại đô  

Tuất Khiếu âm  Nội đình  Thúc cốt  

Xung dương 

Hợi  Thiếu phủ  Thái uyên 

Thần môn 
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Bảng 21 (Tiếp theo) - Bảng ngày giờ và huyệt mở theo phép “Tý ngọ lưu trú”: 

Ngày giờ Kỷ Canh Tân Nhâm Quý 

Tý Dương phụ  Túc tam lý  Nạp

Quan xung 

Sửu  Thiếu hải  Nạp

Khúc trạch 

Dần Tiểu hải  Nạp

Thiên tỉnh 

Chí âm  

Mão  Nạp

Gian sử 

Thiếu thương   

Thìn Nạp 

Chi câu 

Thương dương  Hiệp khê  

Tỵ Ẩn bạch  Nhiên cốc   

Ngọ  Thông cốc  Hậu khê

Kinh cốt 

Dương trì 

Mùi Ngư tế  Thái xung 

Thái uyên 

  

Thân  Lâm khấp 

Hợp cốc 

 Giải khê  

Dậu Thái khê 

Thái bạch 

 Linh đạo   

Tuất  Dương cốc  Khúc trì  

Hợi Trung phong  Âm lăng tuyền  Dũng tuyền 


